
 

 
Phụ lục 2 

Danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn trong năm 2025  

bằng kinh phí của ngân sách nhà nước  
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I Mầm non       

1 Mai Ngọc Gặp 09/04/1975 GV Mần non Tuổi Thơ I ĐHSP Tiếng Anh ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Mang Thít 

2 Nguyễn Thị Kim Ngọc 12/05/1977 GV MN Sơn Ca III ĐHSP Tiểu học ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Mang Thít 

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/08/1987 GV MN Sơn Ca TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Tam Bình 

4 Trần Thị Nhứt 20/05/1971 GV MN Hoa Hồng 2 TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

5 Thạch Thị Hoàng Nương 08/11/1970 GV MN Sao Mai TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

6 Nguyễn Thị Mộng Trang 22/7/1979 GV MN Đông Thạnh TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

7 Phạm Hoàng Hồng Hạnh 01/01/1993 GV MN Sen Hồng TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

8 Hà Thị Phượng 19/10/1970 GV MN Sen Hồng TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

9 Lê Thị Hồng Sương 06/12/1970 GV MN Hoa Hồng TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

10 Nguyễn Thị Kim Phương 18/03/1970 GV MN Hoa Hồng TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

11 Nguyễn Thị Kim Hoàng 24/01/1994 GV MN Mỹ Hòa TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non Phòng GDĐT Bình Minh 

II Tiểu học       

1 Phan Trí Lộc 29/09/1966 GV TH Lê Lợi THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT TPVL 

2 Nguyễn Thị Hồng Huệ 08/06/1974 GV TH Nguyễn Hữu Huân THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT TPVL 

3 Cao Thanh Thuỷ 10/05/1971 GV TH Nguyễn Hữu Huân THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT TPVL 

4 Lâm Thị Cẩm Bình 1970 GV TH An Bình B THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Long Hồ 

5 Phạm Thị Dương Thảo 03/11/1973 GV TH Đồng Phú A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Long Hồ 

6 Võ Thị Hồng Diệp 08/10/1973 GV TH Đồng Phú A CĐSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Long Hồ 

7 Lê Văn Sái 03/10/1966 GV TH Đồng Phú A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Long Hồ 
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8 Hồ Nguyễn Ánh Dương 30/08/1990 GV TH An Phước A CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Mang Thít 

9 Nguyễn Phước Nhiều 18/04/1969 GV TH An Phước A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

10 Nguyễn Văn Giao 21/12/1969 GV TH Bình Phước C THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

11 Dương Anh Thư 19/08/1983 GV TH Hoà Tịnh B CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Mang Thít 

12 Cao Tấn Phúc 15/09/1989 GV TH Mỹ An B CĐSP GDTC ĐH GDTC Phòng GDĐT Mang Thít 

13 Trần Thị Hồng Nhung 12/02/1994 GV TH Nhơn Phú C CĐSP  CNTT ĐH CNTT Phòng GDĐT Mang Thít 

14 Phan Thanh Sang 05/12/1981 GV TH Tân Long Hội A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

15 Phước Văn Nết 10/10/1968 GV TH Tân Long Hội A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

16 Nguyễn Võ Thanh Thùy 07/04/1977 GV TH Tân Long Hội A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

17 Nguyễn Hữu Phúc 15/03/1968 GV TH Mỹ Phước A CĐSP Ngữ văn ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

18 Kha Mỹ Lý 04/03/1985 GV TH Mỹ An A ĐHSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

19 Giản Thị Bích Vân 27/01/1982 GV TH Mỹ An A ĐHSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

20 Hồ Thị Tố Quyên 20/01/1979 GV TH Mỹ An A CĐSP Sinh - Thể dục ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Mang Thít 

21 Nguyễn Minh Quang 24/01/1973 GV TH Mỹ An B THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

22 Trần Thị Bé Nhỏ 23/05/1984 GV TH Mỹ An B ĐH Giáo dục Chính trị ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

23 Hồ Trí Toàn 14/08/1978 GV TH Mỹ Phước A ĐH GDTH ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Mang Thít 

24 Đinh Văn Hỉ 08/02/1983 GV TH Tân An Hội A ĐH GDTH ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Mang Thít 

25 Võ Quang Vinh 23/02/1970 GV TH Thị trấn Cái Nhum ĐHSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Mang Thít 

26 Nguyễn Tiến Thành 06/12/1990 GV TH Hòa Lộc A CĐSP ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

27 Thái Thị Mỹ Dung 29/07/1978 GV TH Song Phú A THSP ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

28 Nguyễn Hữu Sang 20/01/1967 GV TH Song Phú B Trung cấp ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

29 Nguyễn Thanh Sơn 19/02/1969 GV TH Cái Ngang Trung cấp ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

30 Võ Hoàng Sơn 16/12/1969 GV TH Cái Ngang Trung cấp ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

31 Lê Ngọc Chắng 07/06/1976 GV TH Phú Thịnh A THSP ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 



3 
 

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Chức 

 vụ 
Đơn vị 

Trình độ chuyên môn 

hiện tại 

Chuyên ngành đăng 

ký 
Ghi chú 

32 Cao Thanh Hùng 08/05/1972 GV TH Ngãi Tứ A CĐSP ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

33 Trần Hữu Đức 01/11/1970 GV TH Hòa Lộc CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

34 Trương Thị Phương Ý 15/01/1986 GV TH Hiếu Phụng A ĐHSP Ngữ Văn ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Vũng Liêm 

35 Hà Thế Minh 1979 GV TH Võ Ngọc Tốt TCSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

36 Sơn Thái Hồ 01/01/1970 GV TH Võ Ngọc Tốt TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Vũng Liêm 

37 Nguyễn Minh Tuấn 1977 GV TH Võ Ngọc Tốt CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Vũng Liêm 

38 Nguyễn Trường Hải 10/10/1973 GV TH Nguyễn Văn Thời TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Vũng Liêm 

39 Nguyễn Thị Kim Chi 17/11/1982 GV TH Nguyễn Trung Kiên ĐHSP Vật lý ĐH CNTT Phòng GDĐT Vũng Liêm 

40 Thạch Ngọc 20/05/1991 GV TH Tích Thiện A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Trà Ôn 

41 Đỗ Minh Khương 01/01/1988 GV TH Thuận Thới B CĐSP Thể dục  ĐHSP GDTC  Phòng GDĐT Trà Ôn 

42 Thạch Sa Mít 04/06/1990 GV TH Mỹ Hòa C CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

43 Nguyễn Thị Hồng Thắm 08/09/1970 GV TH Mỹ Hòa C TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

44 Lê Long Hồ 01/01/1971 GV TH Mỹ Hòa C TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

45 Dương Hữu Đời 15/01/1966 GV TH Mỹ Hòa C TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

46 Thạch Króp 17/09/1988 GV TH Mỹ Hòa C CĐSP GDTC ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Bình Minh 

47 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/06/1987 GV TH Mỹ Hòa C TC Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật Phòng GDĐT Bình Minh 

48 Nguyễn Thái Hòa 21/03/1976 GV TH Nguyễn Thị Minh Khai TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

49 Nguyễn Trường Nhật 01/04/1987 GV TH Nguyễn Thị Minh Khai CĐSP GDTC ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Bình Minh 

50 Lê Hữu Nhiều  20/05/1968  GV TH Võ Thị Sáu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

51 Nguyễn Minh Hiệp  01/01/1970 GV TH Võ Thị Sáu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

52 Sơn Ron 04/01/1972 GV TH Phù Ly TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

53 Thạch Non 16/11/1978 GV TH Phù Ly CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

54 Nguyễn Thị Kim Linh 20/12/1970 GV TH Lê Thánh Tông CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Phòng GDĐT Bình Minh 

55 Phạm Thị Thúy 20/01/1988 GV TH Lê Thánh Tông Trung cấp Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật Phòng GDĐT Bình Minh 
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56 Nguyễn Văn Cảnh  30/06/1967  GV TH Phan Bội Châu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

57 Nguyễn Thanh Hùng  24/12/1967  GV TH Phan Bội Châu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

58 Sơn Prôm 06/01/1988 GV TH Phan Bội Châu TCSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Bình Minh 

59 Nguyễn Hoàng Việt 14/01/1989 GV TH Thoại Ngọc Hầu TCSP GDTC ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Bình Minh 

60 Trần Văn Tám 20/04/1967  GV TH Phan Văn Năm THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

61 Nguyễn Văn Bé Sáu 12/08/1968 GV TH Phan Văn Năm THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

62 Huỳnh Thị Trang 10/09/1991 GV TH Tân Bình CĐSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ Thuật Phòng GDĐT Bình Tân 

63 Nguyễn Văn Cường 10/05/1993 GV TH Tân Bình CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Bình Tân 

64 Lê Đoàn Thảo Sương 03/09/1991 GV TH Tân Bình CĐSP Tin học ĐHSP CNTT Phòng GDĐT Bình Tân 

65 Nguyễn Thanh Tùng 29/03/1972 GV TH Nguyễn Văn Thảnh A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

66 Trần Văn Diễn 17/08/1976 GV TH Nguyễn Văn Thảnh A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

67 Huỳnh Văn Mây 20/12/1976 GV TH Nguyễn Văn Thảnh A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

68 Thái Thị Ngọc Diệp 07/05/1977 GV TH Nguyễn Văn Thảnh A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

69 Huỳnh Kim Khánh 08/06/1971 GV TH Tân Hưng TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

70 Nguyễn Thị Kim Chi 04/06/1974 GV TH Thành Lợi A TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

71 Lê Hoàng Thấy 12/02/1994 GV TH Thành Trung A THSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Bình Tân 

72 Lê Thị Bé Tuyền 01/01/1989 GV TH Thành Trung A CĐSP Mĩ Thuật ĐHSP Mĩ Thuật Phòng GDĐT Bình Tân 

73 Lê Thanh Hào 24/08/1968 GV TH Tân Thành A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

74 Nguyễn Ngọc Gởi 10/06/1973 GV TH Tân Thành A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

75 Đặng Minh Năng 08/07/1970 GV TH Tân Quới A TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

76 Phùng Trung Tính 20/12/1975 GV TH Tân Quới A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

77 Vỏ Thị Nhu Ý 03/10/1978 GV TH Tân Quới A CĐSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

78 Nguyễn Phú Cường 18/06/1967 GV TH Tân An Thạnh A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

79 Nguyễn Hữu Sang 10/08/1970 GV TH Tân Bình THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 
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III Trung học cơ sở       

1 Nguyễn Văn Quang 03/12/1967 GV THCS Lê Quí Đôn CĐSP Văn - Sử ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT TPVL 

2 Nguyễn Tấn Đức 29/06/1982 GV THCS Lộc Hoà CĐSP Toán ĐHSP Toán Phòng GDĐT Long Hồ 

3 Đặng Long Toàn 15/10/1975 GV THCS Phú Đức CĐSP Toán ĐHSP Toán Phòng GDĐT Long Hồ 

4 Phan Văn Quốc 05/05/1969 GV THCS An Bình CĐSP Lịch sử-Địa lí ĐHSP Lịch sử-Địa lí Phòng GDĐT Long Hồ 

5 Nguyễn Thế Xương 20/12/1968 GV THCS An Phước CĐSP Vật lí ĐHSP Vật lí Phòng GDĐT Mang Thít 

6 Nguyễn Văn Vũ 18/12/1968 GV THCS Bình Phước CĐSP Lý - Toán ĐHSP Vật lí Phòng GDĐT Mang Thít 

7 Đặng Trung Dũng 21/06/1969 GV THCS Chánh An ĐH Quản lý giáo dục ĐHSP Vật lí Phòng GDĐT Mang Thít 

8 Nguyễn Văn Dững 03/08/1967 GV THCS Nhơn Phú ĐH Quản lý giáo dục ĐHSP Sinh học Phòng GDĐT Mang Thít 

9 Trần Thị Thanh Tuyền 30/04/1975 GV THCS Long Mỹ CĐSP Ngữ văn - GDCD ĐHSP Ngữ Văn Phòng GDĐT Mang Thít 

10 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10/11/1982 GV THCS TT Cái Nhum CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Mang Thít 

11 Nguyễn Văn Tài 24/12/1974 GV THCS TT Cái Nhum CĐSP Hóa - Sinh ĐHSP Sinh (KHTN) Phòng GDĐT Mang Thít 

12 Phạm Ngọc Diệp 1968 GV THCS TT Cái Nhum CĐSP Lịch sử 
ĐHSP Lịch Sử-

GDCD 
Phòng GDĐT Mang Thít 

13 Trần Đức Thắng 02/06/1967 GV THCS TT Cái Nhum ĐHSP Nga văn ĐHSP GDCD Phòng GDĐT Mang Thít 

14 Trần Huỳnh Phương Thảo 09/08/1987 GV THCS TT Cái Nhum CĐSP Kinh tế - Gia đình ĐHSP Công nghệ Phòng GDĐT Mang Thít 

15 Bùi Ngọc Huyền 12/02/1979 GV THCS Bình Ninh CĐSP Văn-GDCD ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Tam Bình 

16 Soi Sô Va Nây 07/05/1982 GV THCS Bình Ninh CĐSP Âm nhạc ĐH Âm nhạc Phòng GDĐT Tam Bình 

17 Nguyễn Nghĩa Hiệp 03/10/1967 GV THCS Phú Thịnh CĐSP Địa ĐH Địa Phòng GDĐT Tam Bình 

18 Đỗ Thành Hưng 14/10/1968 GV THCS Phú Thịnh CĐSP Sử-Chính trị ĐH Sử Phòng GDĐT Tam Bình 

19 Huỳnh Công Sứ 10/01/1967 GV THCS Phú Thịnh CĐSP Toán ĐH Toán Phòng GDĐT Tam Bình 

20 Lê Thanh Hùng  01/06/1978 
Hiệu 

trưởng 
THCS Trung An CĐSP Sử - Địa 

ĐHSP Lịch Sử-Địa 

Lý 
Phòng GDĐT Vũng Liêm 

21 Trần Thị Hồng Nga 1982 GV THCS Trung An CĐSP Văn-GDCD ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Vũng Liêm 

22 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1991 GV THCS Hiếu Thành CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

23 Lê Thanh Bình 1970 GV THCS Hiếu Thành CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Vũng Liêm 
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24 Nguyễn Thị Vân 1976 GV THCS Trương Văn Chỉ CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Vũng Liêm 

25 Nguyễn Thị Yến 1975 GV THCS Trương Văn Chỉ CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Phòng GDĐT Vũng Liêm 

26 Lê Thị Hồng Thắm 1979 GV THCS Nguyễn Chí Trai CĐSP Văn-GDCD ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Vũng Liêm 

27 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1982 GV THCS Nguyễn Chí Trai CĐSP Hóa-Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Vũng Liêm 

28 Phan Hữu Dương 1969 GV THCS Trung Hiếu CĐSP Hóa-Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Vũng Liêm 

29 Lý Thị Mỹ Lan 1984 GV THCS Trung Hiếu CĐSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật Phòng GDĐT Vũng Liêm 

30 Nguyễn Bảo Tâm 1984 GV THCS Trung Hiếu CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

31 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1985 GV THCS Trung Hiếu CĐSP GDTC-Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Vũng Liêm 

32 Bùi Văn Một Anh 1975 
Hiệu 

trưởng 
THCS Nguyễn Thị Thu CĐSP GDTC-Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Vũng Liêm 

33 Hồ Mỹ Xuyên 21/01/1987 GV THCS Hựu Thành A CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Trà Ôn 

34 Trần Thị Kim Duyên 15/06/1987 GV THCS Hựu Thành A CĐSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ Thuật Phòng GDĐT Trà Ôn 

35 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 01/10/1976 GV THCS Thuận Thới CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Phòng GDĐT Trà Ôn 

36 Lê Thanh Thuận 23/02/1989 GV THCS Lục Sĩ Thành CĐSP Tin học ĐHSP Tin học Phòng GDĐT Trà Ôn 

37 Thạch Văn Ngữ 19/07/1991 GV THCS Lục Sĩ Thành CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Trà Ôn 

38 Võ Văn Hải 14/04/1968 GV THCS Lục Sĩ Thành CĐSP Hóa-Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Trà Ôn 

39 Lê Thị Cẩm Thanh 01/01/1985 GV THCS Lục Sĩ Thành CĐSP Công nghệ-Đội ĐHSP Công nghệ Phòng GDĐT Trà Ôn 

40 La Văn Tộ 11/11/1969 GV THCS Lục Sĩ Thành CĐSP Hóa-KT ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Trà Ôn 

41 Đặng Thị Thu Tâm 04/04/1985 GV THCS Thị trấn Trà Ôn CĐSP Hóa - Sinh ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Trà Ôn 

42 Lê Phước Hiền 08/11/1971 GV THCS Thị trấn Trà Ôn CĐSP Hóa Lí ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Trà Ôn 

43 Trần Tấn Đạt 21/06/1968 GV THCS Thị trấn Trà Ôn CĐSP Hóa-KTNN ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Trà Ôn 

44 Thạch Phi Điệp 03/12/1979 GV THCS Tân Mỹ CĐSP Văn - GDCD ĐHSP Ngữ Văn  Phòng GDĐT Trà Ôn 

45 Phạm Tấn Trung 09/12/1965 GV THCS Thuận An CĐSP Lịch sử ĐHSP Lịch sử Phòng GDĐT Bình Minh 

46 La Thị Kim Cương 1980 GV THCS Thành Đông CĐSP Sinh-KTNN ĐHSP Công nghệ Phòng GDĐT Bình Tân 

47 Nguyễn Thị Tuyết Nhanh 12/01/1979 GV THCS Tân Lược CĐSP Lý-Tin ĐHSP KHTN Phòng GDĐT Bình Tân 
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48 Lê Thị Vành Khuyên 21/03/1983 GV THCS Tân Lược CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Bình Tân 

49 Nguyễn Văn Bé Tư 29/10/1979 GV THCS Tânn Thạnh CĐSP Hóa-Địa ĐHSP Địa Phòng GDĐT Bình Tân 

50 Ngô Hồng Đào 16/10/1983 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Vật lý-Tin 
ĐHSP Khoa học tự 

nhiên 
Sở GDĐT 

51 Lê Thị Kim Hạnh 23/02/1980 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Hoá - Sinh 
ĐHSP Khoa học tự 

nhiên 
Sở GDĐT 

52 Đỗ Thị Kim Thanh 12/03/1980 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Sở GDĐT 

53 Lê Thị Mỹ Duyên 28/08/1982 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Hoá - Sinh 
ĐHSP Khoa học tự 

nhiên 
Sở GDĐT 

54 Nguyễn Tú Khâm 15/06/1978 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Toán ĐHSP Toán Sở GDĐT 

55 Đỗ Văn Tiến 22/10/1973 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Văn-Tiếng Việt ĐHSP Ngữ văn Sở GDĐT 

56 Nguyễn Hoài Thảo 26/10/1980 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP GDTC ĐH GDTC Sở GDĐT 

57 Nguyễn Thanh Hải 25/04/1968 GV THCS và THPT Long Phú CĐSP Vật lý 
ĐHSP Khoa học tự 

nhiên 
Sở GDĐT 

58 Lê Thanh Tùng 10/08/1968 GV THCS và THPT Long Phú CĐSP Hóa học 
ĐHSP Khoa học tự 

nhiên 
Sở GDĐT 

59 Nguyễn Văn Khóm 22/12/1966 GV THCS và THPT Thanh Bình CĐSP Địa - Sinh ĐHSP Địa Sở GDĐT 

60 Châu Văn Non 15/06/1966 GV THCS và THPT Thanh Bình CĐSP Toán ĐHSP Toán Sở GDĐT 

61 Lê Quang Phủ 02/07/1966 GV THCS và THPT Hiếu Nhơn CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Sở GDĐT 

62 Cù Hoàng Nhân  10/10/1967 GV THCS và THPT Hòa Bình CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Sở GDĐT 

63 Huỳnh Thành Tài 21/05/1967 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Sở GDĐT 

64 Nguyễn Thị Kim Ngọc 01/01/1971 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Sở GDĐT 

65 Nguyễn Văn Huệ 26/06/1967 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Hóa - Sinh ĐHSP KHTN Sở GDĐT 

66 Nguyễn Phú Khôi 30/10/1969 GV THCS và THPT Phú Quới CĐSP Toán ĐHSP Toán Sở GDĐT 

67 Lê Ngọc Minh Cường 15/07/1985 GV THCS và THPT Hiếu Nhơn CĐSP Lý - Tin ĐHSP KHTN Sở GDĐT 

68 Phan Công Thuấn 08/02/1966 GV THCS và THPT Mỹ Thuận CĐSP Toán ĐHSP Toán Sở GDĐT 

69 Mạc Đăng Khoa 18/08/1967 GV THCS và THPT Mỹ Thuận CĐSP Vật lý ĐHSP KHTN Sở GDĐT 
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70 Nguyễn Anh Kiệt 28/10/1980 GV THCS và THPT Thanh Bình CĐ sử  - Địa ĐHSP Sử Sở GDĐT 

71 Trần Văn Thôn 17/08/1968 GV 
THCS và THPT Trưng 

Vương 
CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Sở GDĐT 

 


